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[bookmark: _Toc207007873]4.1.1. Khái niệm tài sản cố định
TSCĐ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực sản xuất và hiệu quả tài chính. Kế toán TSCĐ đòi hỏi tuân thủ các quy định của chuẩn mực kế toán để đảm bảo phản ánh chính xác giá trị và tình trạng tài sản trên báo cáo tài chính, hỗ trợ nhà đầu tư và các bên liên quan đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản.
Theo đoạn 6 của IAS 16, tài sản cố định là các tài sản hữu hình được doanh nghiệp giữ để sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, cho thuê, hoặc phục vụ mục đích quản lý, điều hành doanh nghiệp. TSCĐ bao gồm các khoản mục như đất đai, tòa nhà, máy móc, thiết bị, xe cộ, và đồ nội thất. Đặc điểm nổi bật của TSCĐ là tính lâu dài và khả năng mang lại lợi ích kinh tế trong nhiều kỳ, khác với tài sản ngắn hạn được tiêu thụ trong một chu kỳ kinh doanh.
[bookmark: _Toc207007874]4.1.2. Tiêu chí ghi nhận
Tiêu chí ghi nhận TSCĐ theo IAS 16 quy định điều kiện để một khoản mục được đưa vào báo cáo tài chính. Đoạn này giải thích hai tiêu chí cốt lõi và ý nghĩa của chúng.
Theo đoạn 7 của IAS 16, một khoản mục chỉ được ghi nhận là TSCĐ nếu thỏa mãn hai tiêu chí: 
(1) có khả năng mang lại lợi ích kinh tế tương lai cho doanh nghiệp, và 
(2) chi phí của tài sản có thể đo lường một cách đáng tin cậy. 
Lợi ích kinh tế tương lai có thể là doanh thu từ sản xuất (như máy móc tạo sản phẩm), tiết kiệm chi phí (như tòa nhà giảm chi phí thuê), hoặc giá trị thanh lý. Đo lường đáng tin cậy yêu cầu chi phí được xác định qua hóa đơn, hợp đồng, hoặc ước tính từ chuyên gia. Tiêu chí này đảm bảo chỉ các tài sản có giá trị kinh tế thực sự và được định lượng chính xác mới được ghi nhận, tránh làm sai lệch báo cáo tài chính. Ví dụ, một máy móc được mua để sản xuất hàng hóa đáp ứng tiêu chí lợi ích kinh tế vì nó tạo ra sản phẩm mang lại doanh thu. Nếu giá mua và chi phí lắp đặt được xác định rõ ràng qua hóa đơn, tiêu chí đo lường đáng tin cậy cũng được thỏa mãn. Ngược lại, một tài sản bị hư hỏng nặng không mang lại lợi ích kinh tế sẽ không được ghi nhận. Ngoài ra, lợi ích kinh tế có thể đến từ việc tuân thủ các quy định để duy trì hoạt động, như một nhà máy hóa chất lắp đặt hệ thống lọc khí thải trị giá 800 triệu đồng để đáp ứng yêu cầu môi trường, cho phép nhà máy tiếp tục sản xuất hợp pháp. Hệ thống này được ghi nhận là PPE với nguyên giá 800 triệu đồng và khấu hao qua 8 năm, tức 100 triệu đồng mỗi năm, mặc dù không trực tiếp tạo ra sản phẩm. 
	Một số loại bất động sản, nhà xưởng và thiết bị có thể đạt được vì lý do an toàn hoặc yêu cầu về môi trường. Việc có được các loại bất động sản, nhà xưởng và thiết bị đó mặc dù không trực tiếp làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai của bất kỳ loại bất động sản, nhà xưởng và thiết bị cụ thể nào nhưng nó cần thiết để đơn vị có thể thu được các lợi ích kinh tế trong tương lai từ các tài sản khác của mình. Các loại bất động sản, nhà xưởng và thiết bị đủ điều kiện được ghi nhận là tài sản vì chúng cho phép đơn vị thu được những lợi ích kinh tế trong tương lai từ các tài sản liên quan lớn hơn so với trường hợp không có những tài sản này. Ví dụ, một nhà sản xuất hóa chất có thể lắp đặt các quy trình xử lý hóa chất mới để tuân thủ những yêu cầu về môi trường đối với việc sản xuất và lưu trữ các hóa chất nguy hiểm; những khoản làm tăng thêm có liên quan đến nhà máy đó được ghi nhận là một tài sản bởi vì không có chúng, đơn vị không thể sản xuất và bán hóa chất. Tuy nhiên, giá trị còn lại của tài sản này và các tài sản liên quan đều được xem xét việc suy giảm giá trị theo quy định tại IAS 36 Suy giảm giá trị của tài sản.
(Đoạn 11, IAS 16)


Ngoài các tài sản hữu hình có thời gian sử dụng dài như máy móc, thiết bị, nhà xường, trong các doanh nghiệp nông nghiệp, vườn cây cây lâu năm cho quả (bearer plants) dùng để sản xuất ra sản phẩm nông nghiệp (quả, hạt) như chè, cao su, cà phê, v.v... cũng được coi là tài sản cố định. 
Tuy nhiên, khái niệm cây lâu năm có thể gây nhầm lẫn vì chúng là tài sản sống. Theo IAS 16, chỉ các loại cây lâu năm như cây cao su, cà phê, chè hoặc cây cam được xem là PPE và được khấu hao qua thời gian sử dụng, nhưng sản phẩm từ chúng, như mủ cao su hoặc quả cam, được hạch toán theo giá trị hợp lý, theo IAS 41. Các loại cây lấy gỗ không được coi là PPE và được kế toán theo chuẩn mực Nông nghiệp (IAS 41). Chẳng hạn, một trang trại trồng cao su sở hữu vườn cây trị giá 2 tỷ đồng, sử dụng trong 25 năm, sẽ ghi nhận cây cao su là PPE với khấu hao 80 triệu đồng mỗi năm, trong khi mủ cao su thu hoạch được đánh giá riêng như hàng tồn kho. PPE không bao gồm tài sản nắm giữ để bán (được điều chỉnh bởi IFRS 5), tài sản sinh học không phải cây lâu năm, hoặc quyền khai thác khoáng sản như dầu mỏ. 
	[bookmark: _Toc207007875]Cây lâu năm là cây sống có khả năng:
(a) được sử dụng trong sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm nông nghiệp;
(b) dự kiến sẽ cho sản lượng trong hơn một kỳ; và
(c) có khả năng rất thấp được bán như sản phẩm nông nghiệp, ngoại trừ việc bán phế liệu.
(Đoạn 6, IAS 16)


Ví dụ minh họa
Tình huống 1: Cây cao su và mủ cao su
Công ty Nông Phát sở hữu đồn điền cây cao su, mua ngày 1/1/2023 với chi phí trồng 1 tỷ đồng, thời gian sử dụng hữu ích 20 năm, giá trị còn lại 100 triệu đồng (giá gỗ khi loại bỏ). Năm 2023, công ty thu hoạch 10 tấn mủ cao su, giá trị hợp lý trừ chi phí bán là 50 triệu đồng/tấn.
- 	Cây cao su (PPE, IAS 16):
- 	Nguyên giá: 1.000.000.000 đồng
- 	Khấu hao hàng năm = (1.000.000.000 - 100.000.000) / 20 = 45.000.000 đồng
- 	Bút toán ngày 31/12/2023:
- 	Chi phí khấu hao - cây cao su: 45.000.000
- 	Hao mòn lũy kế - cây cao su: 45.000.000
- 	Mủ cao su (IAS 41):
- 	Giá trị hợp lý = 10 × 50.000.000 = 500.000.000 đồng
- 	Bút toán ngày thu hoạch:
- 	Hàng tồn kho - mủ cao su: 500.000.000
- 	Lợi nhuận từ sản phẩm nông nghiệp (P/L): 500.000.000
Tình huống 2: Cây cam và quả cam
Công ty An Nông có vườn cam, nguyên giá 800 triệu đồng, thời gian sử dụng 15 năm, giá trị còn lại 80 triệu đồng. Năm 2023, thu hoạch 5 tấn cam, giá trị hợp lý 20 triệu đồng/tấn.
- 	Cây cam (PPE, IAS 16):
- 	Khấu hao hàng năm = (800.000.000 - 80.000.000) / 15 = 48.000.000 đồng
- 	Bút toán ngày 31/12/2023:
- 	Chi phí khấu hao - cây cam: 48.000.000
- 	Hao mòn lũy kế - cây cam: 48.000.000
- 	Quả cam (IAS 41):
- 	Giá trị hợp lý = 5 × 20.000.000 = 100.000.000 đồng
- 	Bút toán ngày thu hoạch:
- 	Hàng tồn kho - quả cam: 100.000.000
- 	Lợi nhuận từ sản phẩm nông nghiệp (P/L): 100.000.000
[bookmark: _Toc207007876]4.1.3. Phân loại tài sản cố định
Để phục vụ báo cáo tài chính, PPE được phân loại thành các nhóm tương tự về bản chất và mục đích sử dụng, như đất đai, máy móc, hoặc thiết bị văn phòng, nhằm đảm bảo thông tin được trình bày rõ ràng và phù hợp.
4.1.3.1. Yêu cầu phân loại PPE
IAS 16 không quy định cụ thể danh sách các nhóm PPE, nhưng đoạn 36 và đoạn 73 nhấn mạnh rằng doanh nghiệp cần phân loại PPE thành các nhóm tương tự dựa trên bản chất và mục đích sử dụng để:
- Áp dụng chính sách kế toán nhất quán: Đặc biệt khi sử dụng mô hình đánh giá lại, toàn bộ tài sản trong cùng một nhóm phải được đánh giá lại đồng thời (đoạn 36).
- Công bố thông tin chi tiết: Doanh nghiệp phải trình bày thông tin về giá trị ghi sổ, khấu hao, và biến động cho từng nhóm PPE trong báo cáo tài chính (đoạn 73).
- Quản lý nội bộ: Phân loại giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý tài sản hiệu quả, hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư và bảo trì.
Bản chất của tài sản liên quan đến đặc điểm vật lý hoặc chức năng, chẳng hạn như đất đai (bất động sản) so với máy móc (thiết bị sản xuất). Mục đích sử dụng đề cập đến vai trò của tài sản trong hoạt động doanh nghiệp, như tài sản dùng cho sản xuất (máy móc) so với tài sản hành chính (đồ nội thất văn phòng).
4.1.3.2. Sự cần thiết phải phân loại TSCĐ
- Đảm bảo tính so sánh: Phân loại giúp người sử dụng báo cáo tài chính so sánh hiệu quả sử dụng các loại tài sản khác nhau.
- Hỗ trợ mô hình đánh giá lại: Khi áp dụng mô hình đánh giá lại, tất cả tài sản trong cùng nhóm phải được đánh giá lại để tránh méo mó giá trị (đoạn 36). Ví dụ, nếu đánh giá lại một khu đất, toàn bộ đất đai của doanh nghiệp phải được đánh giá lại.
- Phù hợp với khấu hao: Các nhóm PPE có thời gian sử dụng hữu ích và phương pháp khấu hao khác nhau, như máy móc (khấu hao đường thẳng) so với xe cộ (khấu hao số dư giảm dần).
- Công bố thông tin minh bạch: Báo cáo tài chính phải trình bày giá trị và biến động của từng nhóm PPE, giúp nhà đầu tư hiểu rõ cấu trúc tài sản (đoạn 73).
4.1.3.3. Cách phân loại PPE thành các nhóm tương tự
Doanh nghiệp thường phân loại PPE dựa trên các tiêu chí sau:
a. Theo hình thái vật chất:
   - Đất đai.
   - Tòa nhà.
   - Máy móc và thiết bị.
   - Xe cộ.
   - Đồ nội thất và thiết bị văn phòng.
   - Cây cho quả (nếu có).
b. Theo mục đích sử dụng:
   - Sản xuất (máy móc, dây chuyền).
   - Hành chính (tòa nhà văn phòng, đồ nội thất).
   - Vận chuyển (xe tải, xe hơi).
   - Cho thuê (tòa nhà, thiết bị cho thuê).
c. Theo đặc điểm kinh tế:
   - Tài sản không khấu hao (đất đai, trừ đất khai thác tạm thời).
   - Tài sản khấu hao nhanh (máy tính, xe cộ).
   - Tài sản có thời gian sử dụng dài (tòa nhà, cây cho quả).
Việc phân loại cụ thể phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ, một công ty sản xuất có thể phân loại PPE thành "máy móc sản xuất" và "thiết bị văn phòng", trong khi một công ty nông nghiệp có thể bao gồm "cây cho quả" như một nhóm riêng.
4.1.3.4. Ví dụ minh họa về phân loại PPE
Dưới đây là các ví dụ minh họa cách phân loại PPE thành các nhóm tương tự về bản chất và mục đích sử dụng, kèm theo giải thích và hạch toán cơ bản.
Ví dụ 1: Công ty sản xuất đồ nội thất Tân Phát
Công ty Tân Phát hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ nội thất, sở hữu các tài sản sau tại ngày 1/1/2025:
- Khu đất nhà máy (1,5 tỷ đồng, không khấu hao).
- Tòa nhà nhà máy (2 tỷ đồng, khấu hao đường thẳng, thời gian sử dụng 20 năm).
- Máy móc sản xuất (1,2 tỷ đồng, khấu hao đường thẳng, thời gian sử dụng 8 năm).
- Xe tải giao hàng (500 triệu đồng, khấu hao số dư giảm dần, thời gian sử dụng 5 năm).
- Bàn ghế văn phòng (100 triệu đồng, khấu hao đường thẳng, thời gian sử dụng 10 năm).
Phân loại PPE:
a. Đất đai:
   - Bản chất: Bất động sản, không khấu hao.
   - Mục đích: Dùng để xây dựng nhà máy sản xuất.
   - Tài sản: Khu đất nhà máy (1,5 tỷ đồng).
b. Tòa nhà:
   - Bản chất: Công trình xây dựng, khấu hao.
   - Mục đích: Chứa dây chuyền sản xuất.
   - Tài sản: Tòa nhà nhà máy (2 tỷ đồng).
   - Khấu hao năm 2025: (2.000.000.000 - 0) / 20 = 100.000.000 đồng.
c. Máy móc và thiết bị:
   - Bản chất: Thiết bị sản xuất, khấu hao.
   - Mục đích: Sản xuất đồ nội thất.
   - Tài sản: Máy móc sản xuất (1,2 tỷ đồng).
   - Khấu hao năm 2025: (1.200.000.000 - 0) / 8 = 150.000.000 đồng.
d. Xe cộ:
   - Bản chất: Phương tiện vận chuyển, khấu hao.
   - Mục đích: Giao hàng cho khách.
   - Tài sản: Xe tải (500 triệu đồng).
   - Khấu hao năm 2025 (số dư giảm dần, tỷ lệ 40%): 500.000.000 × 40% = 200.000.000 đồng.
e. Đồ nội thất và thiết bị văn phòng:
   - Bản chất: Tài sản hành chính, khấu hao.
   - Mục đích: Hỗ trợ hoạt động văn phòng.
   - Tài sản: Bàn ghế văn phòng (100 triệu đồng).
   - Khấu hao năm 2025: (100.000.000 - 0) / 10 = 10.000.000 đồng.
Công bố thông tin (theo đoạn 73):
- Báo cáo tài chính của Tân Phát trình bày giá trị ghi sổ, Hao mòn lũy kế, và biến động của từng nhóm: đất đai, tòa nhà, máy móc, xe cộ, đồ nội thất.
- Ví dụ: Giá trị ghi sổ tòa nhà cuối năm = 2.000.000.000 - 100.000.000 = 1.900.000.000 đồng.
Ví dụ 2: Công ty nông nghiệp An Nông
Công ty An Nông trồng cam và chè, sở hữu các tài sản sau tại ngày 1/1/2025:
- Đất nông nghiệp (3 tỷ đồng, không khấu hao).
- Cây cam (1 tỷ đồng, khấu hao đường thẳng, thời gian sử dụng 15 năm).
- Cây chè (800 triệu đồng, khấu hao đường thẳng, thời gian sử dụng 20 năm).
- Máy móc tưới tiêu (600 triệu đồng, khấu hao đường thẳng, thời gian sử dụng 10 năm).
- Xe tải chở nông sản (400 triệu đồng, khấu hao số dư giảm dần, thời gian sử dụng 5 năm).
Phân loại PPE:
a. Đất đai:
   - Bản chất: Bất động sản, không khấu hao.
   - Mục đích: Dùng để trồng cây lâu năm.
   - Tài sản: Đất nông nghiệp (3 tỷ đồng).
b. Cây cho quả:
   - Bản chất: Tài sản sinh học cho quả, khấu hao (theo IAS 16, sửa đổi IAS 41).
   - Mục đích: Sản xuất quả cam và lá chè.
   - Tài sản: Cây cam (1 tỷ đồng), cây chè (800 triệu đồng).
   - Khấu hao năm 2025:
     + Cây cam: (1.000.000.000 - 0) / 15 = 66.666.667 đồng.
     + Cây chè: (800.000.000 - 0) / 20 = 40.000.000 đồng.
c. Máy móc và thiết bị:
   - Bản chất: Thiết bị sản xuất, khấu hao.
   - Mục đích: Hỗ trợ canh tác nông nghiệp.
   - Tài sản: Máy tưới tiêu (600 triệu đồng).
   - Khấu hao năm 2025: (600.000.000 - 0) / 10 = 60.000.000 đồng.
d. Xe cộ:
   - Bản chất: Phương tiện vận chuyển, khấu hao.
   - Mục đích: Vận chuyển nông sản.
   - Tài sản: Xe tải (400 triệu đồng).
   - Khấu hao năm 2025 (số dư giảm dần, tỷ lệ 40%): 400.000.000 × 40% = 160.000.000 đồng.
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Đo lường ban đầu là bước xác định giá trị TSCĐ khi được ghi nhận lần đầu, đặt nền tảng cho các quy trình kế toán tiếp theo. Theo IAS 16, một khoản mục PPE được ghi nhận là tài sản khi có khả năng cao mang lại lợi ích kinh tế tương lai cho doanh nghiệp và chi phí của nó có thể đo lường một cách đáng tin cậy.
Theo đoạn 15 (IAS 16), một khoản mục tài sản, nhà máy và thiết bị (PPE) được đo lường ban đầu theo nguyên giá tại ngày thu nhận, tức là thời điểm doanh nghiệp giành quyền kiểm soát tài sản cố định. Ngày này thường là khi tài sản cố định được giao, như ngày máy móc đến nhà máy, hoặc khi hợp đồng mua bán không còn phụ thuộc vào điều kiện nào, chẳng hạn như hoàn tất phê duyệt pháp lý hoặc kiểm tra kỹ thuật. 
Theo đoạn 16 của IAS 16, TSCĐ được đo lường ban đầu theo nguyên giá, bao gồm: 
(1) giá mua (sau khi trừ chiết khấu thương mại), 
(2) chi phí trực tiếp liên quan để đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng, như vận chuyển, lắp đặt, kiểm tra, hoặc chi phí pháp lý, và 
(3) chi phí tháo dỡ hoặc phục hồi môi trường ước tính, được ghi nhận theo giá trị hiện tại nếu doanh nghiệp có nghĩa vụ pháp lý. Nguyên giá phản ánh tổng chi phí thực tế để sở hữu và sử dụng tài sản, đảm bảo báo cáo tài chính phản ánh chính xác giá trị đầu tư.
Ví dụ, một công ty mua máy ép nhựa với giá 1,5 tỷ đồng, cộng thêm 60 triệu đồng chi phí vận chuyển và 40 triệu đồng chi phí lắp đặt, sẽ ghi nhận nguyên giá máy là 1,6 tỷ đồng. Quy trình này đòi hỏi doanh nghiệp xác định rõ khả năng mang lại lợi ích kinh tế và tổng hợp đầy đủ các chi phí liên quan để đảm bảo giá trị PPE được phản ánh chính xác trong sổ sách kế toán.
	Nguyên giá của một khoản mục bất động sản, nhà xưởng và thiết bị bao gồm:
(a) giá mua, bao gồm thuế nhập khẩu và các khoản thuế không được hoàn lại khi mua, sau khi trừ (-) đi các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá.
(b) bất kỳ chi phí trực tiếp nào liên quan đến việc đưa tài sản đến vị trí và điều kiện cần thiết để nó có khả năng hoạt động theo cách thức dự định của nhà quản lý.
(c) ước tính ban đầu về nghĩa vụ phát sinh chi phí tháo dỡ, di dời tài sản và khôi phục lại mặt bằng đặt tài sản mà một đơn vị phải chịu khi mua tài sản hoặc là kết quả của việc sử dụng tài sản cho các mục đích không phải để sản xuất các hàng tồn kho trong một giai đoạn cụ thể.
(Đoạn 16, IAS 16)


Ví dụ, một công ty mua dây chuyền sản xuất trị giá 3 tỷ đồng, nhưng hợp đồng chỉ có hiệu lực sau khi được cơ quan chức năng phê duyệt. Ngày thu nhận sẽ là ngày phê duyệt hoặc ngày giao dây chuyền nếu không có điều kiện. Nguyên giá bao gồm giá mua, chi phí trực tiếp liên quan để đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng hoạt động, và chi phí ước tính cho tháo dỡ hoặc phục hồi địa điểm nếu có nghĩa vụ pháp lý (đoạn 16). Trong ví dụ trên, nếu dây chuyền có chi phí lắp đặt 150 triệu đồng và chi phí tháo dỡ ước tính sau 15 năm là 300 triệu đồng, nguyên giá được ghi nhận là 3,45 tỷ đồng. Việc xác định ngày thu nhận có thể phức tạp khi tài sản giao từng phần hoặc thanh toán trả góp, nhưng IAS 16 nhấn mạnh thời điểm kiểm soát để đảm bảo giá trị tài sản phản ánh đúng mức đầu tư, làm cơ sở cho khấu hao và hạch toán sau này.
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Giá mua của PPE, theo đoạn 16(a) (IAS 16), là số tiền hoặc giá trị tài sản doanh nghiệp trả để sở hữu tài sản tại ngày thu nhận, bao gồm thuế nhập khẩu và thuế mua không hoàn lại, sau khi trừ chiết khấu thương mại hoặc giảm giá. Khi thanh toán bằng tiền mặt, giá mua được ghi nhận trực tiếp. Ví dụ, một công ty mua xe tải giá 500 triệu đồng, trả 100 triệu đồng tiền mặt và vay 400 triệu đồng, sẽ ghi nhận nguyên giá xe là 500 triệu đồng. 
Trong trường hợp trao đổi tài sản, giá mua được xác định dựa trên giá trị hợp lý của tài sản đưa ra, theo IFRS 13 (đoạn 24). Ví dụ, một công ty mua máy móc trị giá 1 tỷ đồng bằng cách trả 700 triệu đồng tiền mặt và trao đổi xe hơi cũ có giá trị sổ sách 250 triệu đồng nhưng giá trị hợp lý 300 triệu đồng, sẽ ghi nhận máy móc với nguyên giá 1 tỷ đồng và khoản lãi 50 triệu đồng từ định giá lại xe hơi.
	Một hoặc nhiều khoản mục bất động sản, nhà xưởng và thiết bị có thể được mua sắm thông qua việc đổi lấy một hoặc các tài sản phi tiền tệ, hoặc kết hợp cả tài sản tiền tệ và tài sản phi tiền tệ. Các thảo luận dưới đây chỉ đơn giản đề cập đến việc đổi một tài sản phi tiền tệ này lấy một tài sản phi tiền tệ khác nhưng nó cũng áp dụng cho tất cả các trao đổi được mô tả trong câu trên. Nguyên giá của một khoản mục bất động sản, nhà xưởng và thiết bị nhận về đó được xác định theo giá trị hợp lý trừ khi (a) giao dịch trao đổi thiếu bản chất thương mại hoặc (b) giá trị hợp lý của cả tài sản nhận được và tài sản đem trao đổi đều không thể xác định được một cách đáng tin cậy. Tài sản nhận về được xác định giá trị theo cách này. Nếu tài sản nhận về không được xác định giá trị theo giá trị hợp lý, nguyên giá của tài sản đó được xác định bằng giá trị còn lại của tài sản đem trao đổi.
(Đoạn 24, IAS 16)


Khi mua nhiều tài sản cùng lúc, như đất đai và tòa nhà với tổng giá 2 tỷ đồng, nguyên giá được phân bổ theo tỷ lệ giá trị hợp lý của từng tài sản, chẳng hạn đất 400 triệu đồng (20%) và tòa nhà 1,6 tỷ đồng (80%), để đảm bảo hạch toán chính xác (đoạn 2(b) của IFRS 3-Hợp nhất kinh doanh).
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Nguyên giá của một khoản mục PPE được xác định theo IAS 16 bao gồm tất cả chi phí cần thiết để đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng hoạt động theo ý định của ban quản lý. Thành phần chính gồm giá mua sau khi trừ chiết khấu thương mại và thuế không hoàn lại, chi phí trực tiếp liên quan như vận chuyển, lắp đặt, thử nghiệm, và phí chuyên môn, cùng với chi phí ước tính cho việc tháo dỡ, di dời tài sản hoặc phục hồi địa điểm nếu doanh nghiệp có nghĩa vụ phát sinh khi sử dụng tài sản. 
Ví dụ, một công ty khai thác mỏ mua một máy xúc với giá 2 tỷ đồng, chi phí vận chuyển và lắp đặt 100 triệu đồng, phí tư vấn kỹ thuật 50 triệu đồng, và ước tính chi phí tháo dỡ sau 10 năm sử dụng là 200 triệu đồng. Nguyên giá máy xúc được ghi nhận là 2 tỷ + 100 triệu + 50 triệu + 200 triệu = 2,35 tỷ đồng. Chi phí tháo dỡ có thể phức tạp vì đòi hỏi ước tính giá trị hiện tại của nghĩa vụ tương lai, thường được tính bằng cách chiết khấu dòng tiền dự kiến. Trong trường hợp này, nếu chi phí tháo dỡ 200 triệu đồng được chiết khấu với lãi suất 5% trong 10 năm, giá trị hiện tại có thể là 122,78 triệu đồng, và con số này được ghi nhận vào nguyên giá PPE cùng với khoản nợ phải trả tương ứng. 
Các chi phí không liên quan, như chi phí quảng cáo hoặc đào tạo nhân viên vận hành, không được bao gồm trong nguyên giá. Chẳng hạn, nếu công ty trên chi 30 triệu đồng để đào tạo nhân viên sử dụng máy xúc, khoản này sẽ được ghi nhận là chi phí hoạt động, không phải là một phần của PPE. Việc xác định đầy đủ và chính xác các chi phí liên quan đảm bảo giá trị PPE phản ánh đúng mức đầu tư của doanh nghiệp vào tài sản.
4.2.2.1. Chi phí trực tiếp liên quan
Chi phí trực tiếp liên quan, theo đoạn 16(b) và 17 (IAS 16), là các khoản chi phí cần thiết để đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng hoạt động theo ý định của ban quản lý, được vốn hóa vào nguyên giá PPE. Các chi phí này bao gồm chuẩn bị địa điểm, vận chuyển ban đầu, lắp đặt, thử nghiệm để đảm bảo tài sản hoạt động đúng, và phí chuyên môn như phí kiến trúc sư. 
Ví dụ, một công ty xây dựng nhà kho với giá mua 4 tỷ đồng, chi phí vận chuyển 100 triệu đồng, phí lắp đặt hệ thống điện 50 triệu đồng, và phí tư vấn thiết kế 30 triệu đồng, sẽ ghi nhận nguyên giá nhà kho là 4,18 tỷ đồng. 
Tuy nhiên, các chi phí không cần thiết, như phạt vi phạm quy định hoặc chi phí sửa sai khi xây dựng sai vị trí, không được vốn hóa mà ghi nhận là chi phí hoạt động (đoạn 19). 
Nếu thử nghiệm tạo ra sản phẩm bán được, như máy in thử nghiệm in mẫu bán được 10 triệu đồng, số tiền này được trừ vào nguyên giá (đoạn 17(e)). Việc phân biệt chi phí trực tiếp và chi phí không liên quan nhằm làm cho giá trị tài sản không bị thổi phồng, phản ánh đúng thực tế trên báo cáo tài chính.
	Ví dụ về các chi phí liên quan trực tiếp là:
(a) chi phí lợi ích của người lao động (như định nghĩa trong IAS 19 Phúc lợi nhân viên) phát sinh trực tiếp từ việc xây dựng hoặc mua sắm loại bất động sản, nhà xưởng và thiết bị;
(b) các chi phí chuẩn bị mặt bằng;
 (c) các chi phí vận chuyển và bốc xếp ban đầu;
(d) các chi phí cài đặt và lắp ráp;
(e) các chi phí chạy thử xem tài sản có hoạt động đúng hay không sau khi trừ đi khoản thu nhập thuần thu được từ việc bán bất kỳ sản phẩm nào được sản xuất trong quá trình đưa tài sản đến vị trí và điều kiện đó (như các sản phẩm mẫu được sản xuất ra khi chạy thử thiết bị); và
(f) các chi phí chuyên gia.
(Đoạn 17, IAS 16)


4.2.2.2. Chi phí tháo dỡ, di dời hoặc phục hồi
Theo đoạn 16(c) (IAS 16), doanh nghiệp phải ước tính và vốn hóa chi phí tháo dỡ, di dời tài sản hoặc phục hồi địa điểm vào nguyên giá PPE nếu có nghĩa vụ pháp lý hoặc ngầm định phát sinh khi thu nhận hoặc sử dụng tài sản. Chi phí này được đo lường theo giá trị hiện tại của dòng tiền dự kiến, theo IAS 37 (đoạn 36), và ghi nhận đồng thời với khoản nợ phải trả. Ví dụ, một công ty dầu khí xây dựng giàn khoan trị giá 6 tỷ đồng, với chi phí tháo dỡ ước tính sau 20 năm là 1,5 tỷ đồng. Nếu chiết khấu với lãi suất 5%, giá trị hiện tại là khoảng 564 triệu đồng, và nguyên giá giàn khoan được ghi nhận là 6,564 tỷ đồng, cùng khoản nợ phải trả 564 triệu đồng. Chi phí tháo dỡ được khấu hao cùng tài sản trong suốt thời gian sử dụng. Việc ước tính này có thể phức tạp do phụ thuộc vào lãi suất chiết khấu và thời gian sử dụng, nhưng chỉ được vốn hóa nếu nghĩa vụ tồn tại tại ngày thu nhận, không phải do ý định tự nguyện (đoạn 18). Chẳng hạn, nếu công ty quyết định tháo dỡ giàn khoan mà không có nghĩa vụ pháp lý, chi phí này không được ghi nhận vào nguyên giá. Hạch toán đúng chi phí tháo dỡ đảm bảo phản ánh đầy đủ trách nhiệm tài chính liên quan đến tài sản.
Ví dụ minh họa: Chi phí tháo dỡ và phục hồi
Green Ltd xây dựng một nhà máy hóa chất, phát sinh các chi phí sau:
- Chi phí xây dựng: 8.000.000.000 đồng
- Bảo hiểm: 200.000.000 đồng mỗi năm
- Chi phí tháo dỡ và phục hồi đất: 2.000.000.000 đồng (ước tính sau 15 năm)
Nhà máy có thời gian sử dụng dự kiến 15 năm, sau đó phải tháo dỡ theo quy định pháp lý. Giả sử lãi suất chiết khấu là 5%, giá trị hiện tại của chi phí tháo dỡ là khoảng 961.000.000 đồng.
Yêu cầu:
Green Ltd hạch toán nguyên giá tài sản trong năm xây dựng như thế nào, giả sử chi phí xây dựng đã được thanh toán đầy đủ?
Đáp án
Nguyên giá tài sản được ghi nhận là 8.961.000.000 đồng, bao gồm chi phí xây dựng và giá trị hiện tại của chi phí tháo dỡ, như sau:
	Nợ TK TSCĐ (Nhà máy hóa chất): 
	8.961.000.000

	Có TK Tiền mặt: 
	8.000.000.000

	Có TK Nợ phải trả lũy kế (chi phí tháo dỡ): 
	961.000.000


Ghi chú: Chi phí bảo hiểm được ghi nhận là chi phí hoạt động trong kỳ liên quan nên không được vốn hóa vào nguyên giá tài sản.
4.2.2.3. Phân biệt chi phí vốn hóa và chi phí hoạt động
Phân biệt chi phí vốn hóa và chi phí hoạt động là bước quan trọng để xác định nguyên giá TSCĐ. Đoạn này làm rõ cách phân loại chi phí theo IAS 16.
Theo đoạn 12 của IAS 16, chi phí liên quan đến TSCĐ cần được phân biệt giữa chi phí được vốn hóa (ghi vào nguyên giá tài sản) và chi phí hoạt động (ghi nhận ngay vào lãi lỗ). Chi phí vốn hóa là các khoản chi trực tiếp để đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng, như giá mua, chi phí vận chuyển, lắp đặt, hoặc chi phí pháp lý liên quan. Chi phí hoạt động bao gồm các khoản chi để duy trì tài sản, như bảo dưỡng định kỳ hoặc sửa chữa nhỏ, không làm tăng lợi ích kinh tế.
Ví dụ, khi mua một xe tải, chi phí đăng ký và sơn logo doanh nghiệp được vốn hóa vì chúng cần thiết để sử dụng xe. Tuy nhiên, chi phí bảo dưỡng định kỳ hoặc thay dầu không được vốn hóa mà ghi nhận là chi phí hoạt động.
Ví dụ minh họa
Tình huống 1: Tính nguyên giá máy móc mua
Công ty Tân Phát mua một dây chuyền sản xuất ngày 1/1/2023 với giá 500 triệu đồng (sau chiết khấu), chi phí vận chuyển 20 triệu đồng, chi phí lắp đặt 30 triệu đồng, và ước tính chi phí tháo dỡ sau 8 năm là 40 triệu đồng (giá trị hiện tại 25 triệu đồng).
- 	Nguyên giá: 500.000.000 + 20.000.000 + 30.000.000 + 25.000.000 = 575.000.000 đồng.
- 	Bút toán phản ánh việc mua dây chuyền sản xuất:
	Nợ TK TSCĐ - Dây chuyền sản xuất
	 575.000.000

	Có TK Tiền mặt
	 550.000.000

	Có TK Nợ phải trả lũy kế (tháo dỡ)
	 25.000.000


[bookmark: _Toc207007880]4.2.3. Phương pháp tiếp cận các bộ phận quan trọng
Phương pháp tiếp cận các bộ phận quan trọng theo IAS 16 yêu cầu doanh nghiệp phân tách một khoản mục PPE thành các bộ phận có chi phí đáng kể, thường chiếm 10-20% tổng chi phí, và khấu hao riêng lẻ nếu chúng có thời gian sử dụng khác nhau, nhằm phản ánh chính xác mức tiêu hao lợi ích kinh tế. 
	Các tài sản như phụ tùng thay thế, thiết bị dự phòng và thiết bị bảo dưỡng được ghi nhận theo chuẩn mực này khi chúng đáp ứng định nghĩa về tài sản, nhà máy và thiết bị. Nếu không, chúng sẽ được phân loại là hàng tồn kho.
(Đoạn 8, IAS 16)


Ví dụ, một công ty hàng không mua máy bay trị giá 120 tỷ đồng, bao gồm khung máy bay (70 tỷ đồng, sử dụng 25 năm), động cơ (40 tỷ đồng, sử dụng 12 năm), và nội thất (10 tỷ đồng, sử dụng 6 năm). Khung máy bay được khấu hao 2,8 tỷ đồng mỗi năm, động cơ 3,33 tỷ đồng mỗi năm, và nội thất 1,67 tỷ đồng mỗi năm. Sau 6 năm, nội thất được thay thế với chi phí 12 tỷ đồng; giá trị còn lại của nội thất cũ (0 đồng, do đã khấu hao hết) được ngừng ghi nhận, và nội thất mới được ghi nhận với nguyên giá 12 tỷ đồng, khấu hao trong 6 năm tiếp theo. Việc xác định giá trị còn lại của bộ phận cũ khi thay thế có thể phức tạp nếu thiếu dữ liệu lịch sử. Trong trường hợp này, chi phí thay thế có thể được dùng để ước lượng, như một nhà máy xi măng sở hữu lò nung trị giá 60 tỷ đồng, với lớp lót chịu nhiệt 6 tỷ đồng, thay thế sau 4 năm. Lớp lót được khấu hao 1,5 tỷ đồng mỗi năm, và khi thay thế bằng lớp lót mới trị giá 7 tỷ đồng, chi phí này được dùng để ước lượng giá trị lớp lót cũ, sau đó ngừng ghi nhận giá trị còn lại và ghi nhận lớp lót mới. Phương pháp này đảm bảo việc hạch toán PPE phản ánh đúng mức tiêu hao của từng bộ phận.
[bookmark: _Toc207007881]4.2.4. Nhận tài sản với chi phí bằng không hoặc chi phí danh nghĩa
Theo IAS 16, khi doanh nghiệp nhận PPE với chi phí bằng không hoặc chi phí danh nghĩa, tức thấp hơn đáng kể so với giá trị hợp lý, thì kế toán sẽ thực hiện hạch toán khác nhau tùy vào loại hình doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp vì lợi nhuận, tài sản nhận miễn phí không được ghi nhận, nhưng nếu mua với giá danh nghĩa, như một công ty khai thác mỏ mua đất giá 50 triệu đồng dù giá trị hợp lý là 500 triệu đồng, thì tài sản sẽ được ghi nhận theo giá mua thực tế cộng chi phí trực tiếp liên quan (đoạn 15). Cụ thể:
Theo đoạn 15 của IAS 16, trong các trường hợp đặc biệt như tài sản được biếu tặng hoặc nhận với giá trị danh nghĩa, TSCĐ được đo lường như sau:
- 	Tài sản được biếu tặng: Ghi nhận theo giá trị hợp lý tại ngày nhận, nếu giá trị này có thể đo lường đáng tin cậy, thường dựa trên báo cáo thẩm định độc lập. Doanh thu khác hoặc khoản trợ cấp chính phủ liên quan được ghi nhận đồng thời.
- 	Tài sản nhận với giá trị danh nghĩa: Nếu giá trị hợp lý có thể xác định, ghi nhận theo giá trị hợp lý. Nếu không, ghi nhận theo giá trị danh nghĩa cộng với các chi phí bổ sung để đưa tài sản vào sử dụng.
Những trường hợp này thường xảy ra khi doanh nghiệp nhận tài sản từ chính phủ hoặc bên thứ ba mà không phải trả chi phí đáng kể, đòi hỏi đánh giá cẩn thận để đảm bảo tuân thủ chuẩn mực.
Ngược lại, đối với tổ chức phi lợi nhuận, tài sản được cho, tặng miễn phí hoặc theo giá danh nghĩa sẽ được ghi nhận theo giá trị hợp lý tại ngày nhận. Ví dụ, một tổ chức từ thiện nhận máy siêu âm y tế trị giá hợp lý 200 triệu đồng từ nhà tài trợ mà không trả phí, sẽ ghi nhận máy với nguyên giá 200 triệu đồng và ghi nhận thu nhập tương ứng. Sự khác biệt này có thể gây nhầm lẫn, đòi hỏi kế toán viên áp dụng đúng chuẩn mực để phản ánh giá trị thực tế của tài sản và thu nhập liên quan.
Ví dụ minh họa
Tình huống 1: Tài sản được cấp miễn phí
Công ty An Bình nhận một khu đất từ chính phủ ngày 1/7/2023 để xây nhà máy, với giá trị hợp lý ước tính 1,2 tỷ đồng bởi chuyên gia độc lập.
- 	Phân tích: Đất mang lại lợi ích kinh tế (hỗ trợ sản xuất) và giá trị hợp lý đo lường đáng tin cậy.
- 	Bút toán ghi nhận mảnh đất được cấp miễn phí:
	Nợ TK TSCĐ - Đất
	 1.200.000.000

	Có TK Thu nhập khác
	 1.200.000.000


Tình huống 2: Tài sản biếu tặng
Công ty Hòa Bình nhận một máy móc từ đối tác ngày 1/7/2023, giá trị hợp lý ước tính 200 triệu đồng bởi chuyên gia. Công ty chi 5 triệu đồng để vận chuyển máy về nhà máy.
- 	Nguyên giá: 200.000.000 + 5.000.000 = 205.000.000 đồng.
- 	Bút toán ghi nhận máy móc biếu tặng:
	Nợ TK TSCĐ - Máy móc
	 205.000.000

	Có TK Tiền mặt
	 5.000.000

	Có TK Thu nhập khác
	 200.000.000


Tình huống 3: Nhận tài sản với giá trị danh nghĩa
Công ty Quang Vinh nhận một khu đất từ chính phủ với giá danh nghĩa 1 triệu đồng, chi phí đăng ký quyền sử dụng 10 triệu đồng. Giá trị hợp lý không xác định được.
- 	Nguyên giá: 1.000.000 + 10.000.000 = 11.000.000 đồng.
- 	Bút toán ghi nhận mảnh nhận được theo giá trị danh nghĩa:
	Nợ TK TSCĐ - Đất
	 11.000.000

	Có TK Tiền mặt
	11.000.000


[bookmark: _Toc207007882]4.3. Khấu hao tài sản cố định
Khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của kế toán theo IAS 16, phản ánh quá trình phân bổ chi phí của tài sản trong suốt thời gian sử dụng hữu ích nhằm tuân thủ nguyên tắc phù hợp của kế toán. Việc tính khấu hao không chỉ ảnh hưởng đến giá trị ghi sổ của tài sản mà còn tác động đến lợi nhuận kỳ hiện tại, do đó nó đóng vai trò quan trọng trong việc lập báo cáo tài chính chính xác. Mục này sẽ giải thích khái niệm khấu hao, các phương pháp áp dụng, các yếu tố ảnh hưởng, và các trường hợp đặc biệt như khấu hao sau đánh giá lại hoặc tài sản không khấu hao, kèm theo ví dụ minh họa để làm rõ ứng dụng thực tiễn.
[bookmark: _Toc207007883]4.3.1. Khái niệm khấu hao
Theo đoạn 6 của IAS 16, khấu hao là sự phân bổ có hệ thống số tiền có thể khấu hao của một tài sản trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của nó. Số tiền có thể khấu hao được xác định là nguyên giá (hoặc giá trị đánh giá lại) trừ đi giá trị còn lại của tài sản. Mục đích của khấu hao là phản ánh mức tiêu hao lợi ích kinh tế mà tài sản mang lại cho doanh nghiệp, chẳng hạn như doanh thu từ sản xuất hoặc tiết kiệm chi phí vận hành theo nguyên tắc phù hợp. Khấu hao không phải là quá trình đánh giá lại giá trị thị trường mà là cách phân bổ chi phí đầu tư một cách hợp lý, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí.
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Theo đoạn 62 của IAS 16, doanh nghiệp có thể áp dụng các phương pháp khấu hao khác nhau tùy thuộc vào mô hình tiêu hao lợi ích kinh tế của tài sản. Các phương pháp phổ biến bao gồm:
- 	Phương pháp đường thẳng: Phân bổ chi phí đều đặn qua mỗi kỳ, phù hợp với tài sản tạo lợi ích kinh tế ổn định, như tòa nhà hoặc đồ nội thất.
- 	Phương pháp số dư giảm dần: Phân bổ chi phí nhiều hơn ở các năm đầu, phù hợp với tài sản tiêu hao nhanh ở giai đoạn đầu, như máy tính hoặc xe tải.
- 	Phương pháp khấu hao theo sản lượng: Phân bổ chi phí dựa trên sản lượng thực tế so với sản lượng dự kiến, phù hợp với tài sản có lợi ích kinh tế phụ thuộc vào mức sử dụng, như máy móc sản xuất.
Doanh nghiệp cần lựa chọn phương pháp phản ánh chính xác mô hình tiêu hao lợi ích kinh tế (đoạn 60) và áp dụng nhất quán theo chính sách kế toán (IAS 8).
[bookmark: _Toc207007885]4.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến khấu hao
Khấu hao chịu ảnh hưởng của các yếu tố sau:
- 	Thời gian sử dụng hữu ích (đoạn 56): Là khoảng thời gian hoặc số đơn vị sản phẩm mà doanh nghiệp dự kiến sử dụng tài sản, dựa trên: (1) mức sử dụng dự kiến, (2) hao mòn vật lý, (3) lỗi thời kỹ thuật/thương mại, và (4) giới hạn pháp lý. Ví dụ, một máy móc có thể hoạt động 10 năm nhưng lỗi thời sau 5 năm do công nghệ mới, dẫn đến thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm.
- 	Giá trị còn lại (đoạn 51): Là số tiền ước tính thu được từ thanh lý tài sản tại cuối thời gian sử dụng hữu ích, sau khi trừ chi phí thanh lý, dựa trên điều kiện hiện tại. Ví dụ, một xe tải có thể được bán với giá 50 triệu đồng sau 5 năm sử dụng.
- 	Mô hình tiêu hao lợi ích kinh tế (đoạn 60): Phản ánh cách tài sản tạo ra lợi ích, ảnh hưởng đến lựa chọn phương pháp khấu hao. Ví dụ, máy móc sản xuất nhiều sản phẩm hơn ở năm đầu sẽ phù hợp với phương pháp số dư giảm dần.
Trường hợp đặc biệt
Theo đoạn 58 của IAS 16, đất đai thường có thời gian sử dụng vô hạn nên không được khấu hao, trừ trường hợp sử dụng tạm thời, như đất khai thác mỏ. Trong trường hợp này, chi phí phục hồi môi trường được khấu hao trong thời gian sử dụng để phản ánh trách nhiệm tài chính.
Ví dụ minh họa
Tình huống 1: Khấu hao phương pháp đường thẳng
Công ty Tân Phát mua máy móc ngày 1/1/2023 với nguyên giá 600 triệu đồng, thời gian sử dụng hữu ích 5 năm, giá trị còn lại 60 triệu đồng, áp dụng phương pháp đường thẳng. 
- 	Tính khấu hao:
- 	Số tiền có thể khấu hao = 600.000.000 - 60.000.000 = 540.000.000 đồng
- 	Khấu hao hàng năm = 540.000.000 / 5 = 108.000.000 đồng 
- 	Bút toán ngày 31/12/2023:
	Nợ TK Chi phí khấu hao - máy móc
	 108.000.000

	Có TK  Hao mòn lũy kế - máy móc
	 108.000.000 


- 	Giá trị ghi sổ: 600.000.000 - 108.000.000 = 492.000.000 đồng.
Tình huống 2: Khấu hao phương pháp số dư giảm dần
Máy móc như trên, áp dụng phương pháp số dư giảm dần với tỷ lệ 40%. 
- 	Tính khấu hao năm 2023: 600.000.000 × 40% = 240.000.000 đồng 
- 	Bút toán ngày 31/12/2023:
	Nợ TK Chi phí khấu hao - máy móc
	 240.000.000

	Có TK  Hao mòn lũy kế - máy móc
	 240.000.000 


- 	Giá trị ghi sổ: 600.000.000 - 240.000.000 = 360.000.000 đồng.
[bookmark: _Toc207007886]4.4. Đo lường sau ghi nhận ban đầu
Theo đoạn 29 (IAS 16), sau khi ghi nhận ban đầu theo nguyên giá (bao gồm giá mua, chi phí trực tiếp liên quan và chi phí tháo dỡ), doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai mô hình đánh giá cho tài sản, nhà máy và thiết bị (PPE): mô hình giá gốc (cost model) hoặc mô hình đánh giá lại (revaluation model). Lựa chọn này là một chính sách kế toán, áp dụng cho toàn bộ một nhóm tài sản tương tự về bản chất và mục đích sử dụng, như đất đai, máy móc, hoặc phương tiện vận tải, chứ không áp dụng cho từng tài sản riêng lẻ. Ví dụ, một công ty sở hữu nhiều xe tải phải áp dụng cùng một mô hình (giá gốc hoặc đánh giá lại) cho tất cả xe tải, đảm bảo tính nhất quán trong báo cáo tài chính. Mô hình giá gốc giữ nguyên giá trị tài sản sau khi trừ khấu hao và suy giảm giá trị, trong khi mô hình đánh giá lại định kỳ điều chỉnh giá trị tài sản theo giá trị hợp lý, theo IFRS 13, phản ánh giá trị thị trường tại thời điểm đánh giá lại. 
Doanh nghiệp có thể thay đổi mô hình đánh giá sau này, nhưng phải tuân theo IAS 8 về chính sách kế toán, thay đổi ước tính và sai sót (đoạn 14), đảm bảo thay đổi làm cho báo cáo tài chính hữu ích hơn, tức là cung cấp thông tin phù hợp và đáng tin cậy hơn. Chuyển từ mô hình giá gốc sang đánh giá lại thường tăng tính phù hợp vì phản ánh giá trị hiện tại, như một công ty bất động sản đánh giá lại đất đai từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng theo giá thị trường, nhưng có thể giảm độ tin cậy do giá trị hợp lý phụ thuộc vào ước tính. Ngược lại, chuyển từ đánh giá lại sang giá gốc có thể giảm tính phù hợp nhưng tăng độ tin cậy nếu giá trị hợp lý trở nên khó xác định, như khi thị trường máy móc chuyên dụng biến động mạnh. Thay đổi này yêu cầu áp dụng hồi tố theo IAS 8, điều chỉnh các kỳ trước để phản ánh mô hình mới. Việc lựa chọn và thay đổi mô hình đánh giá đòi hỏi sự cân nhắc cẩn thận để đảm bảo thông tin tài chính phản ánh đúng thực trạng tài sản của doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc207007887]4.4.1. Mô hình giá gốc
Theo đoạn 30 của IAS 16, trong mô hình giá gốc, TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá trừ Hao mòn lũy kế và bất kỳ khoản suy giảm giá trị nào. Mô hình này đơn giản, ổn định, và phù hợp với tài sản có giá trị ít biến động, như máy móc hoặc thiết bị văn phòng.
- 	Ưu điểm: Dễ áp dụng, giảm chi phí kế toán, và tránh biến động giá trị do thị trường.
- 	Hạn chế: Không phản ánh giá trị thị trường hiện tại, có thể dẫn đến giá trị ghi sổ thấp hơn giá trị thực tế, đặc biệt với đất đai hoặc bất động sản.
Ví dụ, một xe tải mua với nguyên giá 400 triệu đồng, khấu hao 80 triệu đồng sau 2 năm, sẽ có giá trị ghi sổ 320 triệu đồng, dù giá trị thị trường có thể cao hơn.
[bookmark: _Toc207007888]4.4.2. Mô hình đánh giá lại
Theo đoạn 31 (IAS 16), mô hình đánh giá lại cho phép doanh nghiệp ghi nhận tài sản, nhà máy và thiết bị (PPE) theo giá trị hợp lý tại ngày đánh giá lại, sau khi ghi nhận ban đầu theo nguyên giá. Giá trị hợp lý được xác định theo IFRS 13 và phải đo lường được một cách đáng tin cậy. Đánh giá lại không yêu cầu tần suất cố định (như hàng năm), nhưng phải được thực hiện đủ thường xuyên để đảm bảo giá trị ghi sổ của tài sản không chênh lệch đáng kể so với giá trị hợp lý tại cuối kỳ báo cáo (đoạn 34). 
	31. Sau khi được ghi nhận là một tài sản, một khoản mục bất động sản, nhà xưởng và thiết bị mà giá trị hợp lý của nó có thể xác định được một cách đáng tin cậy phải được phản ánh theo giá trị được đánh giá lại, chính là giá trị hợp lý của tài sản đó tại ngày đánh giá lại trừ đi khấu hao lũy kế và các khoản lỗ suy giảm giá trị tài sản lũy kế. Việc đánh giá phải được thực hiện đều đặn đủ để đảm bảo rằng giá trị còn lại của tài sản không khác biệt trọng yếu với giá trị được xác định bằng cách sử dụng giá trị hợp lý vào cuối kỳ báo cáo.
34. Tần suất đánh giá lại phụ thuộc vào những thay đổi về giá trị hợp lý của các khoản mục bất động sản, nhà xưởng và thiết bị được đánh giá lại. Khi giá trị hợp lý của một tài sản được đánh giá lại khác biệt trọng yếu so với giá trị còn lại của tài sản đó, việc đánh giá lại là bắt buộc. Một số khoản mục bất động sản, nhà xưởng và thiết bị trải qua những thay đổi đáng kể và đột ngột về giá trị hợp lý cần phải được đánh giá lại hàng năm. Việc đánh giá lại thường xuyên như vậy là không cần thiết đối với các khoản mục bất động sản, nhà xưởng và thiết bị chỉ có những thay đổi không đáng kể về giá trị hợp lý. Thay vào đó, đơn vị có thể chỉ cần đánh giá lại các khoản mục này sau ba hoặc năm năm.
36. Nếu một khoản mục bất động sản, nhà xưởng và thiết bị được đánh giá lại, toàn bộ loại bất động sản, nhà xưởng và thiết bị mà tài sản đó thuộc về phải được đánh giá lại.
(Đoạn 31, 34 và 36, IAS 16)


Như vậy, theo quy định tại các đoạn 31, 34 và 36, doanh nghiệp phải thực hiện đánh giá lại theo:
- 	Tần suất đánh giá lại: Phải thực hiện đủ thường xuyên để giá trị ghi sổ không chênh lệch đáng kể với giá trị hợp lý (đoạn 34).
- 	Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho toàn bộ nhóm tài sản cùng loại, như tất cả đất đai hoặc máy móc (đoạn 36).
Việc áp dụng mô hình đánh giá lại có các ưu điểm và hạn chế sau:
- 	Ưu điểm: Phản ánh giá trị thị trường, tăng tính minh bạch và giá trị tài sản trên báo cáo tài chính.
- 	Hạn chế: Tốn chi phí thẩm định, phức tạp, và có thể gây biến động vốn chủ sở hữu.
4.4.2.1. Hạch toán đánh giá lại
- 	Tăng giá trị: Theo đoạn 39, tăng giá trị được ghi vào thu nhập toàn diện khác (OCI) và tích lũy vào dự trữ đánh giá lại trong vốn chủ sở hữu, trừ khi đảo ngược khoản giảm trước đó (ghi vào lãi lỗ).
- 	Giảm giá trị: Theo đoạn 40, giảm giá trị được ghi vào lãi lỗ, trừ khi bù trừ dự trữ đánh giá lại từ lần tăng trước đó (ghi vào OCI).
- 	Đảo ngược: Tăng hoặc giảm giá trị sau các lần đánh giá lại trước được xử lý theo nguyên tắc bù trừ, đảm bảo không vượt quá giá trị ghi sổ theo mô hình giá gốc (đoạn 40).
Ví dụ, một công ty sở hữu tòa nhà văn phòng tại trung tâm thành phố theo dõi biến động giá bất động sản để quyết định thời điểm đánh giá lại, thay vì định kỳ thuê chuyên gia thẩm định. Mô hình này áp dụng cho toàn bộ một nhóm tài sản cùng loại, như đất đai, máy móc, hoặc phương tiện vận tải, để tránh lựa chọn có chọn lọc và đảm bảo tính nhất quán trong hạch toán (đoạn 36, 37).
Ví dụ minh họa: Áp dụng mô hình đánh giá lại
Công ty Hoàng Anh sở hữu một khu đất được ghi nhận ban đầu với nguyên giá 1 tỷ đồng vào ngày 1/1/2022. Công ty quyết định áp dụng mô hình đánh giá lại cho nhóm tài sản đất đai và thuê chuyên gia thẩm định vào ngày 31/12/2023, xác định giá trị hợp lý là 1,3 tỷ đồng. 
Yêu cầu: Ghi nhận bút toán kế toán cho việc đánh giá lại khu đất.
Lời giải:
	Nợ TK TSCĐ (Đất)
	300.000.000

	Có TK Thu nhập khác (OCI)
	300.000.000


(Ghi nhận tăng giá trị đất theo đánh giá lại) 
	Nợ TK Thu nhập khác (OCI)
	300.000.000

	Có TK Thặng dư đánh giá lại tài sản
	300.000.000


(Chuyển lợi từ đánh giá lại vào vốn chủ sở hữu) 
4.4.2.2. Tăng và giảm giá trị đánh giá lại
Theo đoạn 39 và 40 (IAS 16), khi đánh giá lại, tăng giá trị hợp lý của tài sản được ghi nhận vào thu nhập toàn diện khác (OCI) và tích lũy trong vốn chủ sở hữu dưới mục Thặng dư đánh giá lại tài sản, không ghi vào lãi lỗ. Ngược lại, giảm giá trị hợp lý được ghi nhận là chi phí trong báo cáo lãi lỗ, sau khi xóa khấu hao lũy kế đối với tài sản khấu hao. Việc đánh giá lại được thực hiện từng tài sản trong nhóm, nhưng chính sách áp dụng cho toàn nhóm tài sản. Ví dụ, nếu công ty đánh giá lại một máy móc, tất cả máy móc trong cùng nhóm cũng phải được đánh giá lại để đảm bảo tính đồng nhất.
Ví dụ minh họa: Tăng và giảm giá trị đánh giá lại
Công ty Bình Minh sở hữu một dây chuyền sản xuất với nguyên giá 500 triệu đồng và khấu hao lũy kế 100 triệu đồng vào ngày 1/1/2023, giá trị ghi sổ là 400 triệu đồng. Công ty áp dụng mô hình đánh giá lại và xác định giá trị hợp lý của dây chuyền vào ngày 31/12/2023 là 350 triệu đồng. 
Yêu cầu: Ghi nhận bút toán kế toán cho việc đánh giá lại dây chuyền.
Lời giải: 
1. Xóa khấu hao lũy kế:
	Nợ TK Khấu hao lũy kế (dây chuyền SX) 
	100.000.000

	Có TK TSCĐ (Dây chuyền sản xuất) 
	100.000.000


(Xóa khấu hao lũy kế để điều chỉnh giá trị ghi sổ về 400 triệu đồng) 
2. Ghi nhận giảm giá trị:
	Nợ TK Thu nhập khác (P/L) 
	50.000.000

	Có TK TSCĐ (Dây chuyền sản xuất)
	50.000.000


(Đánh giá lại dây chuyền từ 400 triệu đồng xuống 300 triệu đồng)
4.4.2.3. Tăng và giảm giá trị đánh giá lại liên quan đến việc đảo ngược
Theo đoạn 40 (IAS 16), nếu tài sản từng được đánh giá lại tăng giá trị trước đó, giảm giá trị trong lần đánh giá lại sau được ghi nhận vào OCI để bù trừ với dự phòng đánh giá lại tài sản hiện có, trước khi ghi nhận phần còn lại (nếu có) vào lãi lỗ. Ngược lại, nếu tài sản từng ghi nhận giảm giá trị trong lãi lỗ, tăng giá trị trong lần đánh giá lại sau được ghi nhận vào lãi lỗ để đảo ngược khoản lỗ trước, phần còn lại được ghi vào OCI và tích lũy vào dự trữ đánh giá lại. Quy định này đảm bảo các điều chỉnh đánh giá lại phản ánh đúng tác động tài chính và tránh méo mó báo cáo.
Ví dụ minh họa: Đảo ngược tăng và giảm giá trị đánh giá lại
Công ty Phát Đạt sở hữu một khu đất với giá trị ghi sổ 2 tỷ đồng vào ngày 1/1/2023, sau khi được đánh giá lại tăng từ nguyên giá 1,5 tỷ đồng, với 500 triệu đồng trong dự trữ đánh giá lại. Vào ngày 31/12/2023, khu đất được đánh giá lại xuống 1,7 tỷ đồng. 
Yêu cầu: Ghi nhận bút toán kế toán cho việc đánh giá lại khu đất.
Lời giải: 
1. Ghi nhận giảm giá trị vào OCI để bù trừ dự trữ đánh giá lại:
	Nợ TK Thu nhập khác (OCI)
	 300.000.000

	Có TK TSCĐ (Đất)
	 300.000.000


(Đánh giá lại đất từ 2 tỷ đồng xuống 1,7 tỷ đồng) 
2. Giảm dự trữ đánh giá lại do giảm giá trị đất:
	Nợ TK Thặng dư đánh giá lại tài sản
	 300.000.000

	Có TK Thu nhập khác (OCI)
	 300.000.000


4.4.2.4. Khấu hao của tài sản được đánh giá lại
Theo đoạn 35 (IAS 16), tài sản được đánh giá lại vẫn phải khấu hao dựa trên giá trị hợp lý mới, tức là phân bổ có hệ thống số tiền có thể khấu hao (giá trị hợp lý trừ giá trị còn lại) trong thời gian sử dụng hữu ích còn lại, tương tự mô hình giá gốc. Khấu hao không dựa trên biến động giá trị hợp lý giữa các kỳ mà dựa trên mô hình tiêu hao lợi ích kinh tế. Trước khi đánh giá lại, khấu hao lũy kế được xóa và giá trị tài sản được điều chỉnh về giá trị ghi sổ, sau đó đánh giá lại đến giá trị hợp lý. Khấu hao sau đánh giá lại được tính dựa trên giá trị hợp lý mới.
Ví dụ minh họa: Khấu hao tài sản được đánh giá lại
Công ty Thành Công sở hữu một máy móc được đánh giá lại vào ngày 30/6/2023 với giá trị hợp lý 600 triệu đồng, thời gian sử dụng hữu ích còn lại 4 năm, lợi ích kinh tế tiêu hao đều, và giá trị còn lại ước tính khi thanh lý là 60 triệu đồng. Vào ngày 30/6/2024, công ty không thực hiện đánh giá lại mới và đánh giá giá trị ghi sổ không chênh lệch đáng kể so với giá trị hợp lý. 
Yêu cầu: Ghi nhận bút toán khấu hao cho năm tài chính 2023-2024.
Lời giải:
Số tiền có thể khấu hao = 600.000.000 - 60.000.000 = 540.000.000 đồng
Khấu hao hàng năm = 540.000.000 / 4 = 135.000.000 đồng 
Bút toán ngày 30/6/2024, ghi nhận khấu hao máy móc năm 2023-2024:
	Nợ TK Chi phí khấu hao (máy móc)
	135.000.000

	Có TK Hao mòn lũy kế (máy móc)
	135.000.000


Giá trị ghi sổ ngày 30/6/2024 = 600.000.000 - 135.000.000 = 465.000.000 đồng, tài sản cố định được báo cáo với nguyên giá 600.000.000 đồng và khấu hao lũy kế 135.000.000 đồng.
Ví dụ minh họa
Tình huống 1: Đánh giá lại đất đai
Công ty Phúc Thịnh sở hữu đất với nguyên giá 1,5 tỷ đồng. Ngày 31/12/2023, giá trị hợp lý là 2 tỷ đồng.
- 	Tăng giá trị: 2.000.000.000 - 1.500.000.000 = 500.000.000 đồng.
Bút toán 1: Ghi nhận kết quả đánh giá lại:
	Nợ TK TSCĐ - Đất
	 500.000.000

	Có TK Thu nhập khác - Đánh giá lại đất (OCI)
	 500.000.000


Bút toán 2: chuyển lợi nhuận đánh giá lại vào vốn chủ sở hữu:
	Nợ TK Thu nhập khác - Đánh giá lại đất (OCI)
	 500.000.000

	Có TK Thặng dư đánh giá lại tài sản
	 500.000.000


Tình huống 2: Đánh giá lại tài sản và đảo ngược
Máy móc có nguyên giá 800 triệu đồng, Hao mòn lũy kế 200 triệu đồng tại 31/12/2023. Giá trị hợp lý là 700 triệu đồng. Năm 2024, giá trị hợp lý giảm còn 600 triệu đồng.
- 	Đánh giá lại năm 2023: 
Giá trị ghi sổ = 600.000.000 đồng; tăng 100.000.000 đồng.
+ 	Bút toán 1: Xóa sổ hao mòn lũy kế cũ
	Nợ TK Hao mòn lũy kế - máy móc
	 200.000.000

	Có TK TSCĐ - Máy móc
	 200.000.000


+ 	Bút toán 2: Ghi nhận giá trị TSCĐ tăng do đánh giá lại theo giá trị hợp lý
	Nợ TK TSCĐ - Máy móc
	 100.000.000

	Có TK Thu nhập khác - Đánh giá lại tài sản (OCI)
	 100.000.000


+ 	Bút toán 3: Ghi nhận lãi do đánh giá lại tài sản
	Nợ TK Thu nhập khác - Đánh giá lại tài sản (OCI)
	 100.000.000

	Có TK Thặng dư đánh giá lại tài sản
	 100.000.000


- 	Đánh giá lại năm 2024: 
Giá trị ghi sổ = 700.000.000 đồng; giảm 100.000.000 đồng.
+ 	Bút toán 1: Ghi giảm giá trị hợp lý của tài sản:
	Nợ TK Thu nhập khác - Đánh giá lại tài sản (OCI)
	 100.000.000

	Có TK TSCĐ - Máy móc
	 100.000.000


+ 	Bút toán 2: Ghi nhận lỗ đánh giá lại làm giảm thặng dư đánh giá lại tài sản
	Nợ TK Thặng dư đánh giá lại tài sản
	 100.000.000

	Có TK Thu nhập khác - Đánh giá lại tài sản (OCI)
	 100.000.000


Tình huống 3: Khấu hao sau đánh giá lại
Máy móc có nguyên giá 800 triệu đồng, Hao mòn lũy kế 200 triệu đồng tại 31/12/2023, được đánh giá lại với giá trị hợp lý 900 triệu đồng, thời gian sử dụng còn lại 5 năm, giá trị còn lại 90 triệu đồng. 
- 	Hạch toán đánh giá lại:
	Nợ TK Hao mòn lũy kế - máy móc
	 200.000.000

	Có TK TSCĐ (Máy móc)
	 200.000.000

	Nợ TK TSCĐ (Máy móc)
	 300.000.000

	Có TK  Thu nhập khác - Đánh giá lại tài sản (OCI)
	 300.000.000 


- 	Tính khấu hao năm 2024:
- 	Số tiền có thể khấu hao = 900.000.000 - 90.000.000 = 810.000.000 đồng
- 	Khấu hao hàng năm = 810.000.000 / 5 = 162.000.000 đồng 
- 	Bút toán ngày 31/12/2024:
	Nợ TK Chi phí khấu hao - máy móc
	 162.000.000

	Có TK  Hao mòn lũy kế - máy móc
	 162.000.000


[bookmark: _Toc207007889]4.5. Ngừng ghi nhận TSCĐ
Ngừng ghi nhận TSCĐ là bước cuối cùng trong chu kỳ kế toán của một tài sản, xảy ra khi tài sản được thanh lý hoặc không còn mang lại lợi ích kinh tế. Quá trình này không chỉ loại bỏ tài sản khỏi sổ sách mà còn xác định lãi hoặc lỗ từ giao dịch, ảnh hưởng trực tiếp đến báo cáo tài chính. Mục này sẽ giải thích thời điểm ngừng ghi nhận, quy trình hạch toán, và cung cấp ví dụ minh họa để làm rõ cách xử lý các tình huống thực tế như bán tài sản, loại bỏ tài sản hết sử dụng, hoặc thanh lý tài sản biếu tặng.
[bookmark: _Toc207007890]4.5.1. Thời điểm ngừng ghi nhận
Theo đoạn 67 của IAS 16, TSCĐ được ngừng ghi nhận khi: 
(1) tài sản được thanh lý thông qua bán, trao đổi, hoặc tặng lại, hoặc 
(2) không còn lợi ích kinh tế tương lai nào dự kiến thu được từ việc sử dụng hoặc thanh lý tài sản. 
Các trường hợp phổ biến bao gồm bán máy móc cũ, loại bỏ thiết bị hỏng, hoặc tài sản hết thời gian sử dụng hữu ích. Quy định này không áp dụng cho tài sản được phân loại là giữ để bán theo IFRS 5, vốn có quy trình kế toán riêng.
Quá trình ngừng ghi nhận đòi hỏi doanh nghiệp tính khấu hao đến ngày thanh lý để đảm bảo giá trị ghi sổ phản ánh chính xác tại thời điểm giao dịch. Điều này giúp xác định lãi hoặc lỗ một cách minh bạch, tuân thủ nguyên tắc kế toán cơ bản.
[bookmark: _Toc207007891]4.5.2. Hạch toán ngừng ghi nhận
Theo đoạn 71 của IAS 16, khi ngừng ghi nhận, doanh nghiệp thực hiện các bước sau:
1.	Ghi nhận khấu hao từ đầu kỳ đến ngày thanh lý, đảm bảo giá trị ghi sổ được cập nhật.
2.	Xác định lãi hoặc lỗ từ thanh lý, bằng chênh lệch giữa số tiền thu được (nếu có) và giá trị ghi sổ tại thời điểm thanh lý.
3.	Ghi nhận lãi/lỗ vào lãi lỗ kỳ hiện tại, thường trình bày ròng vì đây không phải hoạt động kinh doanh chính.
Số tiền thu được có thể là tiền mặt, giá trị hợp lý của tài sản nhận trao đổi, hoặc bằng 0 nếu tài sản bị loại bỏ. Giá trị ghi sổ được tính là nguyên giá (hoặc giá trị đánh giá lại) trừ Hao mòn lũy kế và suy giảm giá trị (nếu có).
Ví dụ minh họa
Tình huống 1: Bán máy móc
Công ty Nam Hưng mua máy móc ngày 1/1/2022 với nguyên giá 500 triệu đồng, thời gian sử dụng 5 năm, giá trị còn lại 50 triệu đồng, khấu hao đường thẳng. Ngày 1/7/2023, máy móc được bán với giá 300 triệu đồng. 
- 	Tính khấu hao:
- 	Khấu hao hàng năm = (500.000.000 - 50.000.000) / 5 = 90.000.000 đồng
- 	Khấu hao 6 tháng 2023 = 90.000.000 / 2 = 45.000.000 đồng
- 	Hao mòn lũy kế = (90.000.000 × 1.5) = 135.000.000 đồng
- 	Giá trị ghi sổ = 500.000.000 - 135.000.000 = 365.000.000 đồng 
- 	Lỗ bán: 300.000.000 - 365.000.000 = -65.000.000 đồng 
- 	Bút toán ngày 1/7/2023:
	Nợ TK Chi phí khấu hao - máy móc
	 45.000.000

	Có TK  Hao mòn lũy kế - máy móc
	 45.000.000

	Nợ TK Tiền mặt
	 300.000.000

	Nợ TK Hao mòn lũy kế - máy móc
	 135.000.000

	Nợ TK Thu nhập khác - bán máy móc
	 65.000.000

	Có TK TSCĐ (Máy móc)
	 500.000.000


Tình huống 2: Loại bỏ tài sản hết sử dụng
Công ty An Bình có thiết bị văn phòng mua ngày 1/1/2021, nguyên giá 200 triệu đồng, Hao mòn lũy kế 180 triệu đồng tại 30/6/2023, không còn lợi ích kinh tế và bị thanh lý. 
- 	Giá trị ghi sổ: 200.000.000 - 180.000.000 = 20.000.000 đồng 
- 	Lỗ thanh lý: 0 - 20.000.000 = -20.000.000 đồng 
- 	Bút toán ngày 30/6/2023:
	Nợ TK Hao mòn lũy kế - thiết bị
	 180.000.000

	Nợ TK Thu nhập khác - Thanh lý thiết bị
	 20.000.000

	Có TK  Thiết bị văn phòng
	 200.000.000


Tình huống 3: Thanh lý tài sản biếu tặng
Công ty Hòa Phát nhận máy móc biếu tặng ngày 1/1/2022, giá trị hợp lý 400 triệu đồng, thời gian sử dụng 4 năm, giá trị còn lại 40 triệu đồng, khấu hao đường thẳng. Ngày 1/1/2024, máy được bán với giá 200 triệu đồng. 
- 	Tính khấu hao:
- 	Khấu hao hàng năm = (400.000.000 - 40.000.000) / 4 = 90.000.000 đồng
- 	Hao mòn lũy kế = 90.000.000 × 2 = 180.000.000 đồng
- 	Giá trị ghi sổ = 400.000.000 - 180.000.000 = 220.000.000 đồng 
- 	Lỗ từ bán máy móc: 200.000.000 - 220.000.000 = -20.000.000 đồng 
- 	Bút toán ngày 1/1/2024:
	Nợ TK Tiền mặt
	 200.000.000

	Nợ TK Hao mòn lũy kế - máy móc
	 180.000.000

	Nợ TK Thu nhập khác - bán máy móc
	 20.000.000

	Có TK TSCĐ (Máy móc)
	 400.000.000


[bookmark: _Toc207007892]4.6. Công bố thông tin
Công bố thông tin về TSCĐ là yêu cầu bắt buộc theo IAS 16, nhằm cung cấp cho người sử dụng báo cáo tài chính cái nhìn toàn diện về giá trị, tình trạng, và chính sách kế toán của tài sản. Các thông tin này không chỉ tăng tính minh bạch mà còn hỗ trợ nhà đầu tư, cổ đông, và các bên liên quan đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản và rủi ro tài chính của doanh nghiệp. Mục này sẽ giải thích các yêu cầu công bố, thông tin bổ sung cho mô hình đánh giá lại, và cung cấp ví dụ minh họa về cách trình bày thông tin trong báo cáo tài chính.
[bookmark: _Toc207007893]4.6.1. Yêu cầu công bố
Theo đoạn 73 của IAS 16, doanh nghiệp phải công bố các thông tin sau cho mỗi nhóm TSCĐ:
1.	Cơ sở đo lường: Mô hình giá gốc hoặc đánh giá lại được sử dụng để định giá tài sản.
2.	Phương pháp khấu hao: Đường thẳng, số dư giảm dần, hoặc khấu hao theo sản lượng, cùng với thời gian sử dụng hữu ích hoặc tỷ lệ khấu hao áp dụng.
3.	Giá trị ghi sổ gộp và Hao mòn lũy kế: Bao gồm giá trị tại đầu và cuối kỳ, cùng bảng đối chiếu biến động trong kỳ, thể hiện các khoản bổ sung, thanh lý, khấu hao, suy giảm giá trị, và thay đổi do đánh giá lại.
Bảng đối chiếu biến động là công cụ quan trọng, cung cấp thông tin chi tiết về nguyên nhân thay đổi giá trị tài sản, giúp người sử dụng báo cáo tài chính hiểu rõ các giao dịch liên quan.
[bookmark: _Toc207007894]4.6.2. Thông tin bổ sung cho mô hình đánh giá lại
Theo đoạn 77 của IAS 16, nếu áp dụng mô hình đánh giá lại, doanh nghiệp phải công bố thêm:
1.	Ngày hiệu lực của đánh giá lại: Thời điểm giá trị hợp lý được xác định.
2.	Chuyên gia thẩm định: Có sử dụng chuyên gia độc lập hay không.
3.	Giá trị theo mô hình giá gốc: Giá trị ghi sổ nếu không áp dụng đánh giá lại.
4.	Dự trữ đánh giá lại: Số dư và biến động trong kỳ, cùng bất kỳ hạn chế nào đối với phân phối cho cổ đông (ví dụ, quy định pháp lý cấm chia cổ tức từ dự trữ này).
Những thông tin này giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ đáng tin cậy của giá trị hợp lý và tác động của đánh giá lại đến vốn chủ sở hữu.
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